
Thời gian 

làm bài
Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Điểm số Kết quả

18/11/2022 

12:33:56
Nguyễn Ngọc Diệp 2253801011040 CLC47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

18/11/2022 

12:43:06
Nguyễn Hoàng Vân An 2253801015006 CLC47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

18/11/2022 

11:33:07
Nguyễn Kim Anh 2253801015023 CLC47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

18/11/2022 

10:22:16
Vũ Ngọc Cƣờng 225383801015058 CLC47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

22 / 30 Không đạt

21/11/2022 

13:10:12
Nguyễn Tùng Chi 225380101134 CLC47B

Khoa Luật 

Thƣơng mại
30 / 30 Đạt

18/11/2022 

20:44:17
Vũ Việt Khôi 225380105142 CLC47B

Khoa Luật 

Thƣơng mại
29 / 30 Đạt

22/11/2022 

14:37:05
Phan Đoàn Tú Phƣơng 2253401020206 CLC47B Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

18/11/2022 

11:23:42
Nguyễn Gia Anh 2253801011014 CLC47B

Khoa Luật 

Thƣơng mại
24 / 30 Đạt

18/11/2022 

15:05:49
Quản Lê Thùy Dung 2253801011048 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

23 / 30 Không đạt

18/11/2022 

13:16:18
Đỗ Ánh Dƣơng 2253801011052 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

22/11/2022 

13:07:17
Lƣu Hoài Khánh Hạ 2253801011066 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

18/11/2022 

13:39:44
Nguyễn Thị Tuyết Mai 2253801011148 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(Từ ngày 18/11 đến ngày 23/11/2022)



18/11/2022 

23:17:56

Đồng Nguyễn Thanh 

Ngân
2253801011166 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

18/11/2022 

15:42:32
Nguyễn Thị Kiều Oanh 2253801011224 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

21/11/2022 

13:12:02
Phạm Minh Thƣ 2253801011281 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt

18/11/2022 

13:07:34
Phạm Ngọc Minh Thƣ 2253801011282 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

22/11/2022 

9:27:01
Trần Nhật Trƣờng 2253801011319 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

18/11/2022 

13:34:06
Trần Khánh Quỳnh 2253801012208 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

18/11/2022 

12:56:05
Lƣu Trần Nghi Doanh 2253801015062 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

19/11/2022 

0:03:39

Phan Nguyễn Quỳnh 

Hƣơng
2253801015123 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

18/11/2022 

21:40:48
Lê Ngọc Thái Khanh 2253801015133 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

18/11/2022 

12:28:10
Lê Ngọc Thái Khanh 2253801015133 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

18/11/2022 

18:39:24
Lƣơng Trung Kiên 2253801015142 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt

18/11/2022 

18:06:20
Nguyễn Bảo Linh 2253801015154 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt

18/11/2022 

18:24:29
Séng My 2253801015183 CLC47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt

18/11/2022 

15:31:15
Lê Ngọc Yến Nhi 2253801015223 CLC47B

Khoa Luật Quốc 

Tế
30 / 30 Đạt



18/11/2022 

21:49:05
Nguyễn Ngọc Minh Châu 2253801015049 CLC47C

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

22/11/2022 

10:34:06
Nguyễn Ngọc Linh Vy 2253801015391 CLC47F

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

19/11/2022 

10:46:26
Phạm Ngọc Minh Thƣ 2253801015307 CLC47-TA

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

21/11/2022 

17:45:15

Nguyễn Hoàng Đông 

Phƣơng
22534010203

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

21/11/2022 

13:14:08
Nguyễn Hà Quốc An 2253401020001

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

21/11/2022 

19:19:03
Nguyễn Thị Thùy An 2253401020002

CLC-

QTL47A
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

22/11/2022 

8:16:57
Phạm Hà An 2253401020003

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

14:04:38
Đỗ Ngọc Anh 2253401020010

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

15:39:43
Hoàng thị quỳnh anh 2253401020011

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

13:17:30
Lê Phan Quỳnh Anh 2253401020015

CLC-

QTL47A
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:54:20
Trƣơng Hà Anh 2253401020027

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

21/11/2022 

15:31:06
Tạ Trần Hƣơng Giang 2253401020059

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

21/11/2022 

10:05:16
Bùi Thị Ngọc Hà 2253401020060

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

21/11/2022 

22:39:37

Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Hƣơng
2253401020085

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt



21/11/2022 

14:48:09
Lý Diệu Huy 2253401020090

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

21/11/2022 

9:33:30
Hà Thị Minh Huyền 2253401020092

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

19:59:53

Nguyễn Ngọc Thảo 

Huyền
2253401020093

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

22/11/2022 

7:06:46

Nguyễn Ngọc Kiều 

Khanh
2253401020096

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

22/11/2022 

6:59:57
Hoàng Lâm 2253401020107

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:54:19
Nguyễn Hoàng Lan 2253401020108

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

9:33:59
Bùi Việt Phƣơng Linh 2253401020113

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

23:38:12
Đỗ Đặng Phƣơng Linh 2253401020115

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

22/11/2022 

7:31:47
Huỳnh Trần Kiều Linh 2253401020117

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:21:32
Đặng Quang Lộc 2253401020126

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

21/11/2022 

15:11:13
Trần Châu Minh 2253401020133

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

22/11/2022 

7:56:53
Nguyễn Ngọc Kim Ngân 2253401020146

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

10:49:32
Phạm Nguyễn Ngọc Ngân 2253401020148

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:55:20
Bành Vân Nghi 2253401020149

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt



21/11/2022 

10:05:14
Nguyễn Gia Nghi 2253401020151

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

23/11/2022 

8:57:50
Thái Gia Nghi 2253401020152

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:49:10
Lý Nhƣ Ngọc 2253401020158

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

11:17:50
Trần Cao Bảo Ngọc 2253401020163

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

13:46:24
Trần Kim Bảo Phúc 2253401020197

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

21/11/2022 

13:23:27
Trần Nguyễn Anh Quân 2253401020209

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt

21/11/2022 

11:23:32
Nguyễn Phạm Phúc Tiên 2253401020253

CLC-

QTL47A
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

22/11/2022 

6:58:05
Đặng Vi Tiến 2253401020255

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt

22/11/2022 

8:14:46
Lê Thanh Trúc 2253401020277

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

13:25:37
Hồ Bùi Văn Trung 2253401020279

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

16:38:22
Nguyễn Gia Bảo Uyên 2253401020288

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt

22/11/2022 

7:44:01
Nguyễn Quốc Việt 2253401020293

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

22/11/2022 

1:15:29
Đỗ Nhựt Vinh 2253401020294

CLC-

QTL47A

Khoa Luật 

Thƣơng mại
25 / 30 Đạt

22/11/2022 

8:14:25

Dƣơng Nguyễn Khánh 

Vy
2253401020297

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt



21/11/2022 

21:13:57
Vũ Hoàng Phƣơng Vy 2253401020304

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

9:10:08
Nguyễn Lý Thanh Hùng 2253401020307

CLC-

QTL47A

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt

21/11/2022 

22:15:12
Nguyễn Phƣơng Anh 2253401020021

CLC-

QTL47B
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

21/11/2022 

22:51:01
Vũ Thị Hải Anh 2253401020028

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

22/11/2022 

13:30:46
Trần Ngọc Minh Châu 2253401020036

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

22/11/2022 

13:04:09

PHAN HOÀNG MAI 

CHI
2253401020039

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt

21/11/2022 

23:03:27
Lƣu Minh Đức 2253401020050

CLC-

QTL47B
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:20:46
Hoàng Đào Mỹ Duyên 2253401020056

CLC-

QTL47B
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:03:51
Lại Thị Hồng Hạnh 2253401020069

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

22/11/2022 

9:26:13
Nguyễn Lê Mỹ Hạnh 2253401020070

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

21/11/2022 

22:40:55
Nguyễn Thị Thu Hiền 2253401020076

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

21/11/2022 

22:53:51
Mai Sĩ Hoàng 2253401020079

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:06:29
Phạm Hồng Bảo Hoàng 2253401020080

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:48:33
Tô Gia Hƣng 2253401020084

CLC-

QTL47B
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt



22/11/2022 

11:17:46
Đặng Phan Khánh Linh 2253401020114

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:43:07
Nguyễn Phƣơng Nam 2253401020139

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

22/11/2022 

14:37:22
Lƣu Thị Thanh Ngân 2253401020144

CLC-

QTL47B
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:51:05
Trần Ngọc Thúy Nghi 2253401020153

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:28:58
Đỗ Uyên Ngọc 2253401020156

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:17:05
Triệu Hoàng Bảo Nguyên 2253401020166

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:23:25
Ủ Phan Xuân Nhi 2253401020178

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

23:42:48
Nguyễn Gia Phƣớc 2253401020199

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:40:01

BÙI NGUYỄN HÀ 

PHƢƠNG
2253401020200

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:40:14
Đỗ Ngọc Khánh Phƣơng 2253401020202

CLC-

QTL47B
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

21/11/2022 

22:04:39
Phạm Văn Quang 2253401020211

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:14:16

Nguyễn Hồng Ngọc 

Quyên
2253401020213

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:53:29
Trần Quốc Thái 2253401020220

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

21/11/2022 

23:57:31
Trƣơng ngọc thái 2253401020221

CLC-

QTL47B
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt



21/11/2022 

22:21:36
Hồ hoàng phúc Thịnh 2253401020234

CLC-

QTL47B
Khác 26 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:11:14
Hồ Anh Thƣ 2253401020237

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

21/11/2022 

22:39:27
Hoàng Quỳnh Anh Thƣ 2253401020238

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt

21/11/2022 

21:31:05
Đinh Ngọc Song Thy 2253401020250

CLC-

QTL47B
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

21/11/2022 

22:20:42
Lê Ngọc Mai Thy 2253401020251

CLC-

QTL47B
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:32:18
Lê Thị Cẩm Tú 2253401020280

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:24:32
Nguyễn Đình Vũ 2253401020295

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

21/11/2022 

16:11:46
Bùi Nguyễn Tƣờng Vy 2253401020296

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:33:39
Nguyễn Ngọc Trúc Vy 2253401020301

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:46:14
Nguyễn Thanh Vy 2253401020302

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt

21/11/2022 

20:38:55
Đoàn Nguyễn Thể Xuyên 2253401020309

CLC-

QTL47B

Chƣơng trình 

đào tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt


